	
	
	



Bảng 1. DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
Dự án Đầu tư trang thiết bị 
cho Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ
	STT
	Tên trang thiết bị
	Số lượng
	Đơn vị tính
	
Ghi chú

	1. 
	Nồi hấp tiệt trùng
	3
	Cái
	

	2. 
	Kính hiển vi điện tử (có chụp ảnh)
	2
	Bộ
	

	3. 
	Máy đếm tiểu phân trong không khí
	1
	Bộ
	

	4. 
	Máy đo vòng vô khuẩn
	1
	Cái
	

	5. 
	Tủ sấy
	4
	Cái
	

	6. 
	Tủ ấm
	3
	Cái
	

	7. 
	Bộ rây các cỡ
	1
	Bộ
	

	8. 
	Bộ lọc thử vô khuẩn (3 phễu)
	2
	Bộ
	

	9. 
	Máy định danh vi khuẩn
	1
	Bộ
	

	10. 
	Hệ thống rót môi trường bán tự động
	1
	Hệ thống
	

	11. 
	Máy đo độ đục tế bào
	1
	Bộ
	

	12. 
	Máy lấy mẫu vi sinh không khí
	1
	Cái
	

	13. 
	Máy pha chế môi trường nuôi cấy
	1
	Cái
	

	14. 
	Tủ ấm lạnh
	2
	Cái
	

	15. 
	Tủ làm việc sạch (LAF)
	1
	Cái
	

	16. 
	Thiết bị soi độ trong
	1
	Cái
	

	17. 
	Hệ thống thử nội độc tố
	1
	Bộ
	

	18. 
	Máy quang phổ phát xạ ICP-MS
	1
	Bộ
	

	19. 
	Cân kỹ thuật
	1
	Cái
	

	20. 
	Đèn tử ngoại
	2
	Bộ
	

	21. 
	Tủ an toàn hóa chất
	6
	Cái
	

	22. 
	Tủ hút khí độc
	     8
	Cái
	

	23. 
	Máy sắc ký khí đầu dò FID
	1
	Bộ
	

	24. 
	Máy phá mẫu vi sóng
	1
	Bộ
	

	25. 
	Máy lắc
	2
	Cái
	

	26. 
	Bể điều nhiệt
	3
	Bộ
	

	27. 
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	2
	Cái
	

	28. 
	Máy ly tâm
	1
	Cái
	

	29. 
	Máy sắc ký lỏng ghép khối phổ LC/MS/MS
	1
	Bộ
	

	30. 
	Thiết bị cất cồn
	1
	Bộ
	

	31. 
	Bình hút ẩm
	4
	Cái
	

	32. 
	Máy quang phổ hồng ngoại
	1
	Bộ
	

	33. 
	Máy đo năng suất quay cực tự động
	1
	Bộ
	

	34. 
	Máy hút ẩm
	1
	Cái
	

	35. 
	Máy chuẩn độ điện thế tự động
	1
	Bộ
	

	36. 
	Máy chuẩn độ nước
	1
	Bộ
	

	37. 
	Máy chấm bản mỏng tự động
	1
	Bộ
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